
SỰ GIÃN NỞ VÌ NHIỆT CỦA VẬT RẮN -CHẤT LỎNG
CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM.
Câu 1: Chọn câu phát biểu sai


A. Chất rắn khi nóng lên thì nở ra.


B. Các chất rắn khác nhau nở vì nhiệt khác nhau.


C. Chất rắn khi lạnh đi thì co lại.


D. Các chất rắn khác nhau nở vì nhiệt như nhau.

Câu 2: Hãy dự đoán chiều cao của một chiếc cột bằng sắt sau mỗi năm.


A. Không có gì thay đổi.


B. Vào mùa hè cột sắt dài ra và vào mùa đông cột sắt ngắn lại.


C. Ngắn lại sau mỗi năm do bị không khí ăn mòn.


D. Vào mùa đông cột sắt dài ra và vào mùa hè cột sắt ngắn lại.

Câu 3: Khi một vật rắn được làm lạnh đi thì


A. khối lượng của vật giảm đi.
B. thể tích của vật giảm đi.


C. trọng lượng của vật giảm đi.
D. trọng lượng của vật tăng lên.

Câu 4: Khi nút thủy tinh của một lọ thủy tinh bị kẹt. Phải mở nút bằng cách nào dưới đây?


A. Làm nóng nút.
        
B. Làm nóng cổ lọ.


C. Làm lạnh cổ lọ.
        
D. Làm lạnh đáy lọ.

Câu 5: Khi đun nóng một hòn bi bằng sắt thì xảy ra hiện tượng nào dưới đây?


A. Khối lượng của hòn bi tăng.
B. Khối lượng của hòn bi giảm.


C. Khối lượng riêng của hòn bi tăng.
D. Khối lượng riêng của hòn bi giảm.
Câu 6: Chọn câu phát biểu sai


A. Chất lỏng nở ra khi nóng lên.


B. Chất lỏng co lại khi lạnh đi.


C. Khi nhiệt độ thay đổi thì thể tích chất lỏng thay đổi.


D. Độ giãn nở vì nhiệt của các chất lỏng khác nhau là như nhau. 

Câu 7: Điền từ đúng nhất: Khi nhiệt độ tăng lên thì thể tích của chất lỏng sẽ......... thể tích của chất lỏng ở nhiệt độ ban đầu.


A. Nhỏ hơn. 

B. Lớn hơn.


C. Bằng. 

D. Không bằng.

Câu 8: Chọn câu trả lời đúng: Khi tăng nhiệt độ từ 0°c đến 4°c thì thể tích nước......


A. Không thay đổi.

B. Giảm đi.


C. Tăng lên

D. Không từ nào đúng.

Câu 9: Chọn câu trả lời đúng: Trong các nhiệt kế chất lỏng, người ta đã ứng dụng tính chất gì của chất lỏng để đo nhiệt độ?


A. Thể tích chất lỏng thay đổi khi nhiệt độ thay đổi.


B. Thể tích chất lỏng không thay đổi khi nhiệt độ thay đổi.


C. Thể tích chất lỏng thay đổi khi nhiệt độ không đổi.


D. Cả ba câu trên đều sai.

Câu 10: Khi đun nóng một lượng chất lỏng thì đại lượng nào sau đây của lượng chất lỏng tăng? 


A. Khối lượng.


B. Khối lượng riêng.


C. Thể tích.


D. Thẻ tích và khối lượng riêng. 
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